V. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
5.1. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2001- 2003
Tiếp tục đường lối đổi mới, Đại hội Đảng lần thứ IX đã quyết định đường lối, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước giai đoạn 2001-2010 là đẩy nhanh CNH, HĐH, đặc biệt coi trọng CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, phát triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp gắn với công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội IX, Hội nghị TW5 (Khoá IX) (3-2002) đã ra 3 Nghị quyết quan trọng liên quan trực tiếp đến nông nghiệp và nông thôn. Đó là “Đẩy nhanh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001-2010”; “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể” và “Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”. Nhiều cơ chế và chính sách mới của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp và nông thôn ban hành năm 2000 và 2001 đã phát huy tác dụng tích cực tạo ra động lực tinh thần và sức mạnh vật chất thúc đẩy quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Đó là những thuận lợi rất cơ bản hơn hẳn các thời kỳ trước đây. Những thuận lợi đó kết hợp với tiềm lực kinh tế mới của đất nước tạo ra trong 15 năm đổi mới đã, đang và sẽ tạo thêm nguồn lực mới thúc đẩy nông lâm nghiệp và thuỷ sản phát triển.

Bên cạnh các mặt thuận lợi, 3 năm 2001-2003 sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản nước ta cũng gặp nhiều khó khăn khách quan và chủ quan. Về khách quan, thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả và hiệu quả sản xuất. Rõ nét nhất là liên tục 2 năm 2001 và 2002 lũ lớn kéo dài ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đã làm ngập úng trên diện rộng không chỉ gây thiệt hại nặng vụ lúa hè thu hai năm liên tiếp mà còn làm hư hỏng hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là đường giao thông, các công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế xã. Nắng hạn nghiêm trọng và kéo dài trong mùa khô 2002 và 6 tháng đầu năm 2003 ở hầu hết các vùng đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ gây nên tình trạng thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân nông thôn. Một số vụ cháy rừng lớn như U Minh Hạ, U Minh Thượng xảy ra thiêu hủy hàng chục nghìn ha rừng đặc dụng ở hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau. Mưa lớn và lũ quét cũng diễn ra liên tục ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, trong đó các tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất là Hà Giang, Tuyên Quang, Lâm Đồng, Đắk Lắk...

Cùng với những khó khăn về thời tiết, những biến động bất lợi về thị trường và giá cả nông sản thế giới cũng là những thách thức mới ảnh hưởng trực tiếp đến đầu ra của sản phẩm nông nghiệp và kinh tế nông thôn nước ta. Liên tiếp trong hai năm 2001 và 2002 giá xuất khẩu các loại nông sản chủ lực của Việt Nam trên thị trường thế giới giảm mạnh, nhất là gạo, cà phê, rau quả, hạt tiêu, thủy sản...
Thị trường thế giới biến động theo hướng cung vượt cầu đối với nhiều mặt hàng nông sản đã ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu nông sản Việt Nam 2001-2003. Trước tình hình đó, Chính phủ đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch và chính sách đối với sản xuất nông nghiệp, trong đó đáng chú ý là cho phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng: chuyển diện tích đất lúa ven biển chua mặn, thiếu nước ngọt, năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là nuôi tôm có lợi hơn, chuyển một phần diện tích lúa năng suất thấp sang trồng màu, cây công nghiệp, cây ăn quả... thực hiện đa dạng hoá cây trồng để tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp. Chủ trương đó thể hiện sự đổi mới tư duy của Chính phủ theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hoá lấy hiệu quả làm mục tiêu, khác hẳn tư duy tự túc lương thực bằng mọi giá kể cả cấm chuyển đất lúa sang trồng cây trồng khác, hoặc chạy theo năng suất cao, sản lượng nhiều mà không quan tâm đến chất lượng, giá cả nông sản và sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Đối với các cây trồng như cà phê, hạt tiêu, cao su, rau quả, Chính phủ đã điều chỉnh kịp thời các chỉ tiêu định lượng đến năm 2010, theo đó không mở rộng diện tích những cây trồng kém hiệu quả do cung đã vượt cầu như cà phê, hạt tiêu, tăng diện tích và sản lượng cây trồng có thị trường, giá cả ổn định như ngô, bông vải, mía, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi theo yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Do sự tác động nhiều chiều của các yếu tố thuận lợi và khó khăn trên đây, thực trạng nông lâm nghiệp và thuỷ sản nước ta thời kỳ 2001-2003 có nhiều điểm khác và mới so với các thời kỳ trước đó. Điểm khác rõ nhất là: đổi mới tư duy kinh tế của Nhà nước ngay trong các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2001-2005 và kế hoạch hàng năm đã được Quốc hội thông qua. Nghị quyết số 55/2001/QH10 đã giảm mạnh các chỉ tiêu hiện vật và tăng các chỉ tiêu về giá trị, cơ cấu, hiệu quả kinh tế-xã hội. Trong nông nghiệp và nông thôn, bỏ chỉ tiêu sản lượng lương thực, đàn gia súc, năng suất lúa, thay vào đó là các chỉ tiêu tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp trong GDP và tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

5.2. Thực trạng sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 2001-2003

5.2.1. Kết quả đạt được

a. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển theo hướng từng bước đổi mới cơ cấu cây trồng vật nuôi và gắn sản xuất với thị trường.
Sản xuất nông nghiệp: Nếu như những năm trước đây, sản xuất nông nghiệp chủ yếu tập trung vào phát triển các loại cây lương thực có hạt nhằm bảo đảm an toàn lương thực thì những năm vừa qua, sản xuất nông nghiệp đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá.

Đối với cây lúa từ Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị (Khoá VI) đến năm 2000 diện tích và sản lượng lúa tăng liên tục theo quy luật năm sau cao hơn năm trước với tốc độ tăng bình quân mỗi năm  2,45% về diện tích và 5,5% về sản lượng, không có năm nào giảm; nhưng từ 2001 đến 2003 sản xuất lúa đã xuất hiện xu hướng khác: Diện tích giảm, sản lượng tăng không đáng kể hoặc không tăng. Đây là nét mới trong sản xuất nông nghiệp khác hẳn các năm trước đó.
Diện tích và sản lượng lúa 1996-2003

	
	Số lượng
	
	Tốc độ tăng hàng năm (%)

	
	Diện tích                        (Nghìn ha)
	Sản lượng                (Nghìn tấn)
	
	Diện tích
	Sản lượng

	
	
	
	
	
	

	1996
	7003,8
	26396,6
	
	3,5
	5,7

	1997
	7099,7
	27523,9
	
	1,4
	4,3

	1998
	7362,7
	29145,5
	
	3,7
	5,9

	1999
	7653,6
	31393,8
	
	4,0
	7,7

	2000
	7666,3
	32529,5
	
	0,2
	3,6

	2001
	7492,7
	32108,4
	
	     -2,3
	     -1,3

	2002
	7504,3
	34447,2
	
	0,2
	7,3

	Ước tính 2003
	7443,6
	34669,3
	
	-0.8
	0,6

	
	
	
	
	
	


Hiện tượng giảm diện tích lúa 2,3% (174 nghìn ha) và sản lượng lúa 1,3% (42 vạn tấn) của năm 2001 chủ yếu do thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong ngành trồng trọt để tăng hiệu quả trên từng đơn vị diện tích, phù hợp với chủ trương của Chính phủ. Trong điều kiện quan hệ cung cầu về lương thực trong nước và thế giới xuất hiện xu hướng cung vượt cầu, giá lương thực giảm mạnh, Chính phủ chủ trương chuyển một phần diện tích lúa năng suất thấp, không ổn định sang trồng các cây khác hoặc nuôi trồng thủy sản có lợi hơn. Thực hiện chủ trương đó, cả nước đã chuyển trên 166 nghìn ha đất lúa vùng ven biển sản xuất bấp bênh, năng suất và hiệu quả thấp sang nuôi trồng thủy sản và trồng các cây lâm nghiệp, cây ăn quả. Các vùng và địa phương chuyển đổi nhiều và nhanh là Cà Mau chuyển 100 nghìn ha, Bạc Liêu chuyển 34 nghìn ha, Sóc Trăng chuyển 25 nghìn ha…, Duyên hải Nam Trung Bộ chuyển 9 nghìn ha. Các vùng khác xa biển, xu hướng phổ biến là chuyển đất lúa năng suất thấp sang trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, điển hình là ở các tỉnh và thành phố đồng bằng sông Hồng như: Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Tây, Hà Nội, Vĩnh Phúc.

Năm 2002 và 6 tháng đầu năm 2003 xu hướng trên vẫn tiếp tục. Vụ lúa đông xuân 2002 diện tích gieo cấy giảm 23,9 nghìn ha so với đông xuân 2001, mặc dù thời tiết rất thuận lợi. Vụ đông xuân 2003, diện tích lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long giảm 14,9 nghìn ha, vùng Đông Nam Bộ giảm 1,6 nghìn ha; vùng đồng bằng sông Hồng giảm 5 nghìn ha so với cùng kỳ năm 2002.

Xu hướng chuyển đổi cơ cấu mùa vụ cũng là một nét mới trong sản xuất lúa. Vụ lúa đông xuân có nhiều lợi thế về thời vụ, ánh sáng, độ ẩm, khí hậu, thời tiết, giống, khả năng thâm canh, năng suất cao và ổn định, giá bán cao, chi phí thấp nên có xu hướng tăng nhanh. Đông xuân 2001 đạt 3057 nghìn ha, tăng 43,7 nghìn ha so với năm 2000. Vụ hè thu và vụ mùa thường chịu ảnh hưởng lớn của bão, lũ, lốc, sâu bệnh, năng suất bấp bênh, chi phí cao nên diện tích gieo cấy giảm dần. Năm 2001, diện tích lúa hè thu đạt 2210 nghìn ha, giảm 82 nghìn ha so với năm 2000 (chủ yếu là giảm lúa vụ 3 ở đồng bằng sông Cửu Long); diện tích lúa mùa 2225 nghìn ha, giảm 135 nghìn ha. Diện tích lúa mùa năm 2002 cả nước chỉ còn 2177,6 nghìn ha, giảm 47,4 nghìn ha so với vụ mùa năm 2001, trong đó vùng đồng bằng sông Cửu Long giảm 22,7 nghìn ha, vùng Đông Nam Bộ giảm 14,4 nghìn ha. 

Xu hướng chuyển đổi cơ cấu mùa vụ như trên là tích cực, trong đó giảm lúa vụ 3 cấy cưỡng, năng suất thấp, không ổn định do phải gặt ép, chạy lũ ở đồng bằng sông Cửu Long là chủ trương đúng, được bà con nông dân đồng tình. Chính nhờ sự chuyển đổi đó nên  hai năm 2001- 2002 dù lũ lớn về sớm và kéo dài nhưng thiệt hại về lúa hè thu, lúa mùa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long không đáng kể.

Cùng với việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, nhiều địa phương đã chủ động đổi mới cơ cấu giống lúa theo hướng tăng tỷ trọng diện tích các giống lúa có chất lượng gạo ngon, giảm dần các giống lúa chất lượng thấp cho dù năng suất có cao hơn. Tuy xu hướng này chưa phổ biến song bước đầu đã hình thành những vùng sản xuất lúa đặc sản, có chất lượng gạo phù hợp với yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, rõ nhất là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng.

Cùng với nâng cao được chất lượng lúa gạo, việc giảm diện tích đưa tới sản lượng lúa tăng chậm lại trong hai năm 2001- 2002 cũng góp phần giảm bớt lượng lúa hàng hoá tồn đọng trong dân và giảm dần tình trạng cung vượt quá cầu trên thị trường lúa gạo trong nước. Tuy sản lượng lương thực có hạt nói chung và sản lượng lúa nói riêng 2 năm qua tăng chậm so với năm 2000 trong khi dân số vẫn tiếp tục tăng trên môt triệu người/năm nhưng an ninh lương thực quốc gia vẫn giữ vững, thiếu đói giáp hạt giảm, thị trường và giá cả lương thực ổn định, không có các cơn sốt cục bộ kể cả ở những vùng bị thiên tai lũ lụt. Thực tế đó cho thấy xu hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng hiệu quả kinh tế là phù hợp với yêu cầu của kinh tế hàng hoá gắn với thị trường.

Cũng nhờ chuyển đổi giống lúa như trên đã góp phần tiếp tục tăng số lượng và chất lượng gạo xuất khẩu: Năm 2001 xuất khẩu 3,55 triệu tấn; năm 2002 xuất khẩu 3,2 triệu tấn; 6 tháng đầu năm 2003 đạt gần 2,4 triệu tấn, tăng 54,1% so với cùng kỳ 2002 và khả năng cả năm đạt trên 3,5 triệu tấn. Thực tế đó chứng minh rằng chủ trương điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất lương thực nói riêng của Nhà nước trong năm 2001, 2002 và 2003 là đúng đắn và là nét mới tích cực.

Trong sản xuất lương thực, sản lượng lúa vừa chiếm tỷ trọng lớn nhất vừa tăng trưởng nhanh về năng suất. Năm 2003/2000, dù diện tích lúa không tăng nhưng năng suất bình quân tăng thêm 4,2 tạ/ha, làm sản lượng tăng thêm 2,1 triệu tấn, đưa Việt Nam thành nước có tốc độ tăng sản lượng lúa nhanh nhất thế giới và khu vực châu á-Thái Bình Dương. Theo đánh giá của FAO, trong 13 năm qua (1990-2003), tốc độ tăng sản lượng lúa gạo của Việt Nam là 5,3% so với 1,5% của thế giới và 1,51% của khu vực châu á-Thái Bình Dương (27 nước), tốc độ tương ứng về diện tích là 2,4%; 0,5% và 0,5%; về năng suất lúa là 2,8%; 1,1% và 1,0%. Năm 2002, sản lượng lúa của Việt Nam đạt 34,45 triệu tấn, chiếm khoảng 6,4% sản lượng lúa thế giới và 7,2% của khu vực. Năng suất lúa Việt Nam bình quân 1 vụ năm 2002 đạt 45,9 tạ/ha, đứng thứ 4 thế giới, sau Hàn Quốc 68 tạ/ha, Nhật Bản 64 tạ/ha và Trung Quốc 63 tạ/ha (Năm 1996 đứng thứ 6, thấp hơn cả I-ran và Indonesia).

Sản xuất ngô có nhiều tiến bộ cả về mở rộng diện tích, thâm canh tăng năng suất. Diện tích ngô năm 2002 đạt 816 nghìn ha, tăng 86 nghìn ha so với năm 2000; năng suất đạt 30 tạ/ha, tăng 2,5 tạ/ha và sản lượng đạt xấp xỉ 2,5 triệu tấn, tăng 50 vạn tấn trong 2 năm tương ứng. Vụ đông xuân 2003 diện tích ngô tăng gần 47 nghìn ha; năng suất đạt 32,4tạ/ha, tăng 1,7tạ/ha; sản lượng 1,4 triệu tấn, tăng 17 vạn tấn so với cùng kỳ năm 2002. Ngô trở thành cây màu lương thực hàng hoá có vị trí quan trọng trong cơ cấu bữa ăn của đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc, đáp ứng nhu cầu của công nghiệp chế biến thức ăn gia súc và bước đầu đã có xuất khẩu.

Nét mới của sản xuất ngô 3 năm qua là đã hình thành những vùng ngô tập trung quy mô lớn, chuyên canh và thâm canh cao như Đông Nam Bộ với gần 130 nghìn ha, năng suất gần 35 tạ/ha và sản lượng đạt khoảng 450 nghìn tấn, trong đó tỉnh Đồng Nai 250 nghìn tấn. Vùng Tây Bắc gần 123 nghìn ha với sản lượng 312 nghìn tấn, riêng Sơn La gần 200 nghìn tấn. Vùng đồng bằng sông Hồng đạt sản lượng trên 250 nghìn tấn, trong đó Bắc Ninh 60 nghìn tấn, Hà Tây 53 nghìn tấn. Vùng Đông Bắc đạt 502 nghìn tấn, trong đó Hà Giang 86 nghìn tấn, Cao Bằng 81 nghìn tấn, Lạng Sơn 57 nghìn tấn (2002). Đặc biệt vùng Tây Nguyên, phong trào trồng ngô lai phát triển mạnh ở hầu hết các tỉnh nhất là Đắk Lắk, Gia Lai. Năm 2002 sản lượng ngô vùng này đạt trên 507 nghìn tấn, gấp gần 2 lần năm 2000, trong đó Đắk Lắk đạt trên 338 nghìn tấn, tăng 138 nghìn tấn so với năm 2000.

Việc áp dụng tiến bộ sinh học trong sản xuất ngô đã đem lại kết quả đáng khích lệ. Diện tích ngô lai đến nay đã chiếm 80% tổng diện tích ngô cả nước đang thay thế dần các giống ngô cũ năng suất thấp. Phương thức trồng ngô thâm canh cũng đang thay thế dần trồng ngô quảng canh. Chính yếu tố này đã tạo ra sự tăng trưởng có tính đột biến về sản lượng ngô ở các vùng trọng điểm. Những điển hình về thâm canh ngô lai đạt năng suất trên 5 tấn/ha những năm gần đây không còn là hiện tượng cá biệt ở những địa phương có sản lượng ngô hàng hoá cao như: Đồng Nai, Thanh Hoá, Hà Tây, Sơn La, Cao Bằng. 

Do có bước chuyển đổi cây trồng hợp lý nên không những bảo đảm được an ninh lương thực trong nước và tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu gạo, mà còn dành quỹ đất và các nguồn lực khác để phát triển các loại cây công nghiệp, cây ăn quả và cây trồng khác. Kết quả là diện tích gieo trồng các cây màu, cây công nghiêp, rau, quả tăng nhanh cả về số lượng và tỷ trọng, từ 4979 nghìn ha và 39,4% năm 2000 lên 5014 nghìn ha và 40,1% năm 2001; 5328 nghìn ha và 41,6% năm 2002; ước tính năm 2003 đạt 5836 nghìn ha và 43%. Các nhóm cây trồng có diện tích tăng nhanh là: Cây ăn quả tăng 9,5%; cây công nghiệp hàng năm tăng 4,3%; cây chất bột có củ tăng 6,9%; rau đậu tăng 5,8% /năm. Diện tích tăng và đầu tư thâm canh cũng có bước phát triển mới nên năng suất và sản lượng các cây màu, cây công nghiêp đã tăng nhanh trong nhưng năm gần đây.

Sản lượng lạc bình quân 2 năm 2001-2002 so với bình quân 5 năm trước đó tăng 8%; mía tăng 13,7%; cà phê nhân tăng 56%; cao su tăng 39%; hồ tiêu gấp 2,1 lần; chè tăng 43,6%; bông tăng 54,2%. Những năm vừa qua, nhiều địa phương đã thực hiện chủ trương khuyến khích phát triển sản xuất bông vải của Nhà nuớc để hạn chế nhập khẩu bông và thực hiện chương trình 1 triệu tấn đường. Do vậy, năm 2002 diện tích trồng mía tăng đột biến từ 290 nghìn ha 2001 lên 320 nghìn ha 2002 và ước tính năm 2003 sẽ đạt 330 nghìn ha, đưa sản lượng mía tăng từ 15 triệu tấn năm 2000 lên 17,1 triệu tấn năm 2002 và khoảng 18 triệu tấn năm 2003. Năm 2001-2002 tuy thời tiết không thuận, nắng hạn nặng và kéo dài ở Tây Nguyên, giá cả cà phê thế giới lại giảm nhưng sản xuất cà phê nước ta vẫn có quy mô khá lớn. Sản lương cà phê nhân khô năm 2001 đạt 840 nghìn tấn, tăng 4,7% so với năm 2000 và gấp 2,65 lần năm 1996. Năm 2002 đạt gần 700 nghìn tấn và năm 2003 ước tính đạt khoảng 720 nghìn tấn. Cà phê đã trở thành mặt hàng nông sản xuất khẩu có giá trị lớn thứ 2 sau gạo. Tuy nhiên, do giá cà phê thế giới giảm mạnh nên một số diện tích cà phê đã bị chặt hạ, chuyển sang cây trồng khác. Diện tích cà phê năm 2002 chỉ còn 522 nghìn ha, giảm 43 nghìn ha so với năm 2001, sản lượng còn 699 nghìn tấn, chỉ bằng 82% năm 2001. 

Theo thống kê kinh nghiệm thì giá cà phê trên thị trường thế giới lên xuống thất thường. Năm 1992 giá cà phê robusta chỉ có 600USD/tấn, nhưng đến năm 1994 lại tăng vọt, có thời điểm đạt 4.000USD/tấn. Giá cả diễn biến phản ánh tình hình cung cầu cà phê trên thế giới và tình hình tồn kho ở các nước tiêu thụ. Năm 1998 do hậu quả của Elnino, sản lượng cà phê thế giới giảm nên giá cà phê tăng 23% so 1997, nhưng 1999 và 2000 lại giảm sút lớn. Trong 70 nước sản xuất cà phê thì cách đây 20 năm Việt Nam còn đứng vị trí rất thấp, hàng năm xuất khẩu 5000-6000 tấn, ngoài việc trao đổi hàng hoá với Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu cũ, còn lại một lượng nhỏ được bán cho các thương gia ở hai thị trường Singapore và Hồng Kông. Hiện nay cà phê Việt Nam đã xuất khẩu sang hơn 50 nước và vùng lãnh thổ với khối lượng lớn đứng hàng thứ 2 trên thế giới. 
Lượng cà phê xuất khẩu các niên vụ 1995-2003
	
	Lượng xuất khẩu               (Nghìn tấn)
	Tốc độ tăng (%)

	
	
	

	1995–1996
	233,0
	9,8

	1996–1997
	346,0
	48,5

	1997–1998
	382,0
	10,4

	1999–2000
	660,0
	72,7

	2000–2001
	910,0
	37,8

	2001–2002
	710,0
	- 22,0

	Ước tính 2002-2003
	715,0
	0,7

	
	
	


Cùng với cây cà phê là cây cao su. Từ năm 2001-2003, diện tích và sản lượng cao su tăng với nhịp độ nhanh so với các năm trước, diện tích từ 395 nghìn ha năm 1999 lên 412 nghìn ha năm 2000; 416 nghìn ha năm 2001; 429 nghìn ha năm 2002 và ước tính đạt 440 nghìn ha năm 2003, trong đó 250-260 nghìn ha cho sản phẩm. Năng suất bình quân trong 2 năm 2001-2002 luôn luôn ổn định ở mức 12-13 tạ/ha (mủ khô). Sản lượng từ 290 nghìn tấn năm 2000 tăng lên 312 nghìn tấn năm 2001; 296,7 nghìn tấn năm 2002 và năm 2003 ước tính đạt 320 nghìn tấn. Nguyên nhân tăng diện tích và sản lượng cao su trong hai năm qua chủ yếu là do phát triển mô hình cao su tiểu điền với các trang trại trồng cao su ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ. Đến nay cao su vẫn là mặt hàng nông sản xuất khẩu có giá trị lớn thứ 3 sau gạo và cà phê. Sản lượng cao su xuất khẩu năm 2001 và 2002 đạt bình quân mỗi năm 290 nghìn tấn và 6 tháng đầu năm 2003 đạt 164 nghìn tấn. Thị trường xuất khẩu cao su Việt Nam đã mở rộng ra 30 nước, trong đó Trung Quốc là thị trường lớn nhất, thu hút 80% sản lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam, nhưng chủ yếu là xuất tiểu ngạch.

Thực tế phát triển cao su thiên nhiên ở nước ta trong nhiều thập kỷ và tình hình thị trường thế giới càng khẳng định chủ trương phát triển mạnh cây cao su ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn. Đặc biệt, trong bối cảnh nước ta rừng tự nhiên đang bị suy thoái do khai thác tuỳ tiện, diện tích được che phủ thấp, diện tích đất trống, đồi núi trọc còn lớn thì cao su là loại cây có ưu thế phát triển. Xét về mặt sử dụng đất, với bộ rễ ăn rất sâu cây cao su không đòi hỏi tưới nước trong mùa khô như cà phê, hồ tiêu nên có thể thích nghi với nhiều vùng đất, có thể trồng trên đất dốc 15% không có nguồn nước mặt. Có thể nói cây cao su không tranh đất với các cây có hiệu quả kinh tế cao hơn nó. Trên những mảnh đất mà cà phê không vươn tới được, cao su trở thành cây có hiệu quả kinh tế cao nhất.

Nhìn từ góc độ kinh tế-xã hội, trồng cao su có tán che phủ lớn, đạt yêu cầu phủ xanh diện tích đất trống, đồi núi trọc, thu hút nhiều lao động. Hiện tại cũng như tương lai cao su sẽ là ngành có thị trường xuất khẩu ổn định, đạt hiệu quả cao, được xếp vào danh mục các sản phẩm ưu tiên đầu tư phát triển ở nước ta. Đây cũng là một trong những mô hình nông, lâm kết hợp phát triển bền vững, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, kết hợp với an ninh quốc phòng và làm khơi dậy tiềm năng của nhiều vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, góp phần cải thiện một bước đời sống của hàng chục vạn gia đình nghèo. 

Sản xuất chè trong 3 năm 2001-2003 tiếp tục phát triển nhanh. Năm 2001 đạt 98,3 nghìn ha và 340 nghìn tấn; năm 2002 đạt trên 109 nghìn ha và 423 nghìn tấn. Sản lượng chè xuất khẩu cũng ngày càng tăng: 2001 đạt 68,2 nghìn tấn búp khô; 2002 đạt 74,8 nghìn tấn. Trong 6 tháng đầu năm 2003 tuy có khó khăn về thị trường do chiến tranh I-rắc nhưng vẫn xuất khẩu được 22 nghìn tấn, đạt 22 triệu USD, bằng 99,1% về lượng và 101,7% về giá trị so với cùng kỳ 2002. Sự tham gia của các thành phần kinh tế vào sản xuất, chế biến và xuất khẩu chè đã và đang làm cho ngành chè khởi sắc trong những năm đổi mới. Sự khởi sắc của ngành chè gắn liền với sự phát triển và hoàn thiện cơ chế quản lý và tổ chức sản xuất của các doanh nghiệp Nhà nước, trong đó Tổng Công ty Chè Việt Nam có vai trò quyết định cả về sản xuất, chế biến và xuất khẩu.

Nguyên nhân của những kết quả trong sản xuất chè hai năm rưỡi qua là do đổi mới tổ chức sản xuất và mở rộng thị trường xuất khẩu. Ngoài việc tổ chức lại bộ máy Tổng Công ty Chè Việt Nam (VINATEA) và các doanh nghiệp thành viên thì ngành chè còn tập trung mở rộng thị trường xuất khẩu. Do đó đã phát triển thêm được thị trường I-ran, Đài Loan, Nga, Pakixtan, Nhật Bản, Trung Quốc và từng buớc xâm nhập thị trường Bắc Mỹ. Từ năm 2000 đến 2003, VINATEA thực hiện các dự án đầu tư thâm canh chiều sâu để nâng cao năng suất, chất lượng vườn chè, giúp các đơn vị thành viên áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất. Tất cả các chỉ tiêu về chất lượng biểu hiện mức độ tiết kiệm và trình độ quản lý đều tăng. (Đã có 200 sản phẩm chè được trao giải Chất lượng Vàng tại Tuần Văn hoá Chè 2002). Đến nay, Việt Nam đã vươn lên đứng hàng thứ 9 trong 32 quốc gia sản xuất chè trên thế giới.

Đối với cây điều, diện tích gieo trồng đã tăng từ 196 nghìn ha năm 2000 lên 199 nghìn ha năm 2001 và 240 nghìn ha năm 2002. Sản lượng hạt điều nhân từ 67,6 nghìn tấn lên 73 nghìn tấn và 129 nghìn tấn trong 3 năm tương ứng. Sản lượng điều xuất khẩu năm 2001 đạt 43,7 nghìn tấn; 2002 đạt 62,2 nghìn tấn với kim ngạch từ năm 2000-2002 đạt trên 130 triệu USD/năm, vượt cả chè và lạc nhân. Cây điều không chỉ có giá trị cao mà thị trường xuất khẩu lại đang rộng mở và ít bị cạnh tranh hơn gạo, cà phê. Vì vậy, từ năm 2001 vấn đề tăng sức cạnh tranh của mặt hàng xuất khẩu này không phải là tìm kiếm thị trường, hiện đại hoá công nghệ chế biến như các mặt hàng nông sản khác mà là làm thế nào để phát triển sản xuất điều ở nước ta một cách ổn định cả về diện tích, năng suất và sản lượng, đáp ứng đủ yêu cầu của các nhà máy chế biến và thị trường xuất khẩu.

Cho đến nay, cây điều là một trong số ít nông sản của nước ta vẫn trong tình trạng thiếu nguyên liệu chế biến. Nguyên nhân chính là sản xuất điều chưa được quan tâm và đầu tư thoả đáng vào hầu hết các khâu từ giống, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, phương thức thu hoạch... nên năng suất rất thấp và không ổn định. Nhận thức được thực tế đó, trong 2 năm 2001-2003 Nhà nước đã có nhiều chủ trương và chính sách khuyến khích sản xuất điều để tăng sản lượng. Kết quả bước đầu là năng suất điều đã tăng từ 4,1 tạ/ha năm 2000 lên 7 tạ/ha năm 2002 và sản lượng tăng lên 62 nghìn tấn.

Ba năm 2001-2003 đánh dấu sự phát triển mới của sản xuất và xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam. Từ vị trí thứ 10 thế giới những năm trước, đến năm 2001-2002 Việt Nam đã trở thành nước sản xuất và xuất khẩu hạt tiêu hàng đầu của thế giới. Sản lượng sản xuất và xuất khẩu tăng dần qua các năm và có đột biến thời kỳ 2001-2002. Sản lượng hạt tiêu Việt Nam sản xuất năm 2002 đã gấp 10 lần năm 1990 và sản lượng xuất khẩu gấp 8,5 lần, trong đó tăng nhanh nhất là thời kỳ 2001-2002. Kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu năm 2002 đã đạt 108 triệu USD, đứng thứ 6 trong các mặt hàng nông sản xuất khẩu, cao hơn cả chè, lạc nhân. Trong 6 tháng đầu năm 2003, sản lượng hạt tiêu xuất khẩu đạt 33,6 nghìn tấn, đạt giá trị kim ngạch 64,4 triệu USD.

Phong trào trồng hạt tiêu phát triển mạnh, nhất là ở vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, những nơi mà tiềm năng đất đỏ bazan còn lớn. Hàng loạt trang trại trồng hạt tiêu được hình thành và mở rộng ở các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Đắk lắk, Gia Lai. Hàng nghìn hộ nông dân ở vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ tuy đất không nhiều nhưng cũng chuyển đổi sang trồng hồ tiêu có hiệu quả cao hơn. Không chỉ mở rộng diện tích, nhiều trang trại, hộ gia đình còn tập trung thâm canh để tăng năng suất hạt tiêu. Nhờ đó, năng suất hạt tiêu bình quân cả nước đã duy trì ở mức 1,5-1,6 tấn/ha từ năm 2000 đến 2002, là mức năng suất cao nhất so với các nước có nhiều diện tích cây hạt tiêu trên thế giới. Vì vậy, trong những năm từ 1999-2002 Việt Nam trở thành nước có năng suất và sản lượng hạt tiêu sản xuất và xuất khẩu cao nhất thế giới. Riêng năm 2002 chiếm 40% sản lượng xuất khẩu thế giới.

Cây công nghiệp hàng năm tiếp tục phát triển ổn định với xu hướng năm sau cao hơn năm trước, góp phần đa dạng hoá cây trồng. Năm 2002 diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm 845,8 nghìn ha, tăng 7,6% so với 2001 và tăng 8,7% so với năm 2000. Ước tính năm 2003 đạt 900 nghìn ha, chủ yếu do tăng nhanh diện tích bông hạt, đậu tương để phục vụ yêu cầu công nghiệp chế biến. Có được xu hướng này là do chủ trương khuyến khích phát triển sản xuất bông vải của Nhà nuớc để hạn chế bông nhập khẩu và thực hiện chương trình 1 triệu tấn đường và chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng để tăng hiệu quả trên 1 đơn vị diện tích.
Diện tích một số cây công nghiệp hàng năm 2000-2003
Nghìn ha
	
	Bông
	Đay
	Cói
	Mía
	Lạc
	Đậu tương
	Thuốc lá

	
	
	
	
	
	
	
	

	2000
	18,6
	5,5
	9,3
	302,3
	244,9
	124,1
	24,4

	2001
	27,7
	7,8
	9,7
	290,7
	244,6
	140,3
	24,4

	2002
	34,1
	9,8
	12,3
	320,0
	246,0
	158,6
	26,6

	Ước tính 2003
	39,0
	9,0
	13,9
	320,0
	250,0
	164,0
	28,0

	
	
	
	
	
	
	
	


Cây ăn quả là một thế mạnh của nông nghiệp nước ta, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và vùng miền núi trung du phía Bắc. Trong 3 năm 2001-2003 cây ăn quả nước ta tiếp tục phát triển với nhịp độ nhanh. Diện tích cây ăn quả năm 2001 đạt 609,6 nghìn ha, tăng 7,9% so với 2000; năm 2002 đạt 677 nghìn ha, tăng 11,1% so với 2001. Các cây có giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu như vải thiều, nhãn, xoài, dứa, nho, mận, cam, quýt đều tăng nhanh về diện tích và được nâng lên về chất lượng.

Thực hiện xu hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều địa phương đã chuyển một phần đất lúa năng suất thấp sang trồng cây ăn quả, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng, trong đó một số diện tích đã đạt và vượt 50 triệu đồng/ha/năm, cao hơn hẳn trồng lúa trước đây. Hai năm 2001-2002 tỉnh Ninh Thuận ổn định 1576 ha nho, giống nho Red Carline và Black Queen đạt năng suất 7 tấn/ha/vụ (1 năm trồng 2-3 vụ), doanh thu bình quân từ 70-100 triệu đồng/ha/năm, thu nhập 40-50 triệu đồng/ha/năm. Không chỉ tăng nhanh về diện tích, năng suất và sản lượng, chất lượng và độ sạch của trái cây đã đươc nâng lên so với các năm trước nên một số trái cây Việt Nam đã cạnh tranh được với sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ Trung Quốc. Trái cây xuất khẩu của Việt Nam ngày càng tăng: Năm 2001 đạt gần 200 triệu USD; năm 2002 trên 220 triệu USD; 6 tháng đầu năm 2003 tuy có khó khăn về thị trường nhưng vẫn đạt 84 triệu USD.

Năm 2002, sản lượng 8 loại cây ăn quả chủ yếu (cam; quýt; chuối; dứa; xoài; nhãn; vải và chôm chôm) đạt 2643 nghìn tấn, tăng 8,6% so với 2000, trong đó tăng nhanh nhất là nhãn, vải với 648 ngàn tấn, gấp 2,3 lần; dứa 289 ngàn tấn, tăng 56%. Nét mới trong 2 năm qua là sản xuất cây ăn quả đã hình thành theo mô hình trang trại với qui mô lớn, lấy sản xuất hàng hoá làm hướng chính. Ba vùng có nhiều trang trại trồng cây ăn quả là Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, miền núi phía Bắc. Một số huyện đã giàu lên nhờ trồng cây ăn quả như Lục Ngạn (Bắc Giang), Đông Triều (Quảng Ninh), Bắc Hà (Lào Cai), Trấn Yên (Yên Bái), Ninh Phước (Ninh Thuận), Hàm Tân (Bình Thuận), Thống Nhất (Đồng Nai), Long Hồ (Vĩnh Long), Cái Bè, Cai Lậy (Tiền Giang), Lai Vung (Đồng Tháp), Châu Thành (Bến Tre).

Do sản xuất lương thực phát triển, thức ăn cho chăn nuôi dồi dào nên các đàn gia súc và gia cầm tăng ổn định. Tính đến thời điểm 1/10/2002, đàn trâu đạt hơn 2,8 triệu con, xấp xỉ năm 2001; đàn bò đạt 4,1 triệu con, tăng 163 ngàn con; đàn lợn 23,17 triệu con, tăng 1,3 triệu con; gia cầm 233,3 triệu con, tăng 15,1 triệu con. Sản lượng thịt các loại năm 2002 đạt 2146,2 ngàn tấn, tăng 8,9% so với năm 2001.
Tình hình phát triển chăn nuôi 2000-2003 
	
	2000
	2001
	2002
	Ước tính 2003

	
	
	
	
	

	Tổng đàn (Nghìn con)
	
	
	
	

	Trâu
	2897,2
	2807,8
	2814,4
	2834,9

	Bò
	4127,8
	3899,7
	4062,9
	4397,3

	Lợn
	20193,8
	21800,0
	23169,5
	24879,1

	Gia cầm
	196188
	218102
	233287
	254330

	Sản lượng thịt (Tấn)
	1853209
	1970280
	2146262
	2327136

	Trâu
	48415
	49230
	51811
	53059

	Bò
	93819
	97780
	102454
	107664

	Lợn
	1418064
	1515299
	1653595
	1795400

	Gia cầm
	292911
	307971
	338402
	371013

	Sản luợng sữa bò (Tấn)
	51456
	64703
	78453
	110696

	
	
	
	
	


Nét mới trong chăn nuôi 3 năm 2001-2003 là xuất hiện một số mô hình chăn nuôi quy mô lớn, sản phẩm hàng hoá có chất lượng cao theo yêu cầu của thị trường. Tại thời điểm 1/7/2002 cả nước có 2048 trang trại chăn nuôi, tăng 286 trang trại so với năm 2001, trong đó đồng bằng sông Cửu Long tăng 90 trang trại; Đông Nam Bộ tăng 63 trang trại. Tăng chủ yếu là các trang trại nuôi bò sữa, lợn thịt hướng nạc, vịt siêu trứng, siêu trọng, gà công nghiệp. Chăn nuôi cừu ở Ninh Thuận tiếp tục phát triển thuận lợi và tăng khá do có thị trường. Phong trào nuôi bò lai sind, dê, ong được mở rộng ở các địa phương miền núi, Tây Nguyên và đem lại hiệu quả khá. Nguyên nhân của kết quả trên là do Nhà nước có nhiều cơ chế và chính sách khuyến khích chăn nuôi theo các chương trình cụ thể và có đầu tư thoả đáng như: Chương trình bò sữa, nuôi lợn hướng nạc, bò lai sind. Năm 2002, hàng nghìn bò sữa năng suất cao từ Ôxtrâylia đã được nhập và bước đầu phát huy tác dụng tích cực. Số bò cho sữa và sản lượng sữa tăng nhanh, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Sản xuất lâm nghiệp: Thành quả lớn nhất mà ngành lâm nghiệp đạt được trong những năm qua là vốn rừng được giữ vững và phát triển. Tổng diện tích rừng theo kiểm kê năm 2000 đạt 10,9 triệu ha, đã tăng lên 11,3 triệu ha năm 2001 và 11,5 triệu ha năm 2002; nâng độ che phủ của rừng từ 33,2% năm 2000 lên 34,5% năm 2001; 35,1% năm 2002 và ước tính đạt 35,6% năm 2003. 

Diện tích rừng trồng tập trung có tiến bộ. Bình quân 5 năm 1986-1990 cả nước trồng mới 128 ngàn ha/năm; 1990-2000 đạt 176,2 ngàn ha/năm; nhưng 2 năm 2001-2002 trồng được 380 nghìn ha, bình quân 190 nghìn ha ha/năm và 6 tháng đầu năm 2003 trồng được 95 nghìn ha. Như vậy tốc độ trồng rừng qua từng giai đoạn tăng rõ rệt, đặc biệt là từ khi có dự án 5 triệu ha rừng. Tính chung hai năm rưỡi qua dự án 5 triệu ha rừng đã trồng mới 346 nghìn ha.

Các hoạt động trồng cây phân tán, chăm sóc, tu bổ, bảo vệ rừng được các ngành, các cấp quan tâm nên cũng đạt được những kết quả khá so với các thời kỳ trước. Diện tích rừng được chăm sóc năm 2001 đạt 289 nghìn ha và năm 2002 là 404 nghìn ha. Diện tích trồng cây phân tán của các hộ nông dân vẫn duy trì ở mức 400 nghìn ha/năm.

Sản lượng gỗ khai thác 2 năm rưỡi qua đạt 6,2 triệu m3, bình quân 2,4 triệu m3/năm, không tăng so với các thời kỳ trước do thực hiện chủ trương đóng cửa rừng. Nhưng nét tiến bộ là cơ cấu sản lượng gỗ khai thác đã chuyển từ khai thác rừng tự nhiên sang khai thác rừng trồng là chính, chủ yếu là rừng nguyên liệu giấy.
Kết quả sản xuất lâm nghiệp 2000-2003
	
	Diện tích rừng trồng tập trung (1000 ha)
	Sản lượng gỗ khai thác

(1000 m3)
	Tỷ lệ che phủ đất rừng (%)
	Diện tích bị cháy (ha)
	Diện tích bị chặt phá (ha)

	
	
	
	
	
	

	2000
	196,4
	2375,6
	33,2
	1045,9
	3542,6

	2001
	190,8
	2397,2
	34,5
	1523,9
	2819,7

	2002
	190,0
	2504,0
	35,1
	12333,5
	5065,9

	Ước tính 2003
	190,0
	2580,0
	35,6
	
	

	
	
	
	
	
	


Sản xuất thủy sản: Trong những năm 2001-2003 ngành thủy sản tiếp tục phát triển toàn diện cả nuôi trồng và đánh bắt. Sản lượng thủy sản năm 2001 đạt 2,43 triệu tấn, tăng 8,2% so với năm 2000; năm 2002 đạt 2,65 triệu tấn, tăng 8,7% so với năm 2001 và 6 tháng đầu năm 2003 đạt 1,33 triệu tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là cơ cấu sản lượng đã có bước chuyển tích cực. Tỷ trọng sản lượng nuôi trồng từ 26,2% năm 2000 đã tăng lên 29,2% năm 2001 và 31,9% năm 2002. Diện tích mặt nước nuôi thủy sản năm 2002 đạt 885 nghìn ha, tăng 17% so với 2001 và tăng 38% so với 2000. Trong sản lượng thủy sản nuôi trồng, tỷ trọng sản lượng tôm từ 15,9% năm 2000 lên 21,8% năm 2001 và 22% năm 2002. Tỷ trọng cá tuy giảm nhưng sản lượng vẫn tăng. Nhờ đó, giá trị sản xuất ngành thủy sản các năm 2001 và 2002 đạt mức tăng trưởng 12,6%, cao nhất trong 3 ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. Chương trình đánh bắt thủy sản xa bờ sau 3 năm thực hiện bước đầu đã đem lại kết quả và hiệu quả đáng khích lệ, góp phần tích cực làm tăng nhịp độ tăng trưởng kinh tế toàn ngành. Sản lượng thủy sản khai thác năm 2001 đạt 1,7 triệu tấn; năm 2002 đạt 1,8 triệu tấn, tăng 4,5% so với 2001.

Sản xuất tăng trưởng khá nên xuất khẩu thủy sản đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Năm 2001 đạt 1,8 tỷ USD, tăng 25% so với năm 2000; năm 2002 đạt trên 2 tỷ USD và 6 tháng đầu năm 2003 đạt 989 triệu USD, tăng 16,9% so cùng kỳ năm trước. Đây là bước đột phá quan trọng mở ra hướng đi mới trong phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong toàn ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản nước ta. Đối với các địa phương ven biển, kết quả đó còn chứng minh rõ ràng tiềm năng phát triển sản xuất thủy sản ngoài khơi và vùng ven biển còn rất lớn.

Về chương trình đánh bắt hải sản xa bờ, trong 6 năm 1997-2003 cả nước đã tăng thêm một nghìn tàu đánh cá công suất trên 90CV, nâng tổng số tàu đánh cá xa bờ lên 5000 chiếc. Tổng công suất hiện có đã tăng 265 nghìn CV so với 1997, tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho ngư dân mở rộng phạm vi hoạt động ở các vùng biển xa, tìm luồng cá mới, từ đó tăng năng suất và sản lượng hải sản đánh bắt, phục vụ nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Sản lượng hải sản khai thác xa bờ của chương trình năm 2000 đạt 456,8 nghìn tấn đã tăng lên 563,5 nghìn tấn năm 2001 và 676,2 nghìn tấn năm 2002.

Sản lượng hải sản thu được từ các đội tàu đánh bắt xa bờ của chương trình tuy còn khiêm tốn so với mục tiêu đề ra, nhưng điều quan trọng là đã mở ra một hướng đi mới, một triển vọng làm giàu mới của ngư dân vùng ven biển. Có sự hỗ trợ vốn của chương trình, dù là vốn tín dụng ưu đãi, ngư dân vùng ven biển đã khắc phục dần được tình trạng quanh năm chỉ đánh bắt hải sản ven bờ với thuyền thủ công hoặc tàu công suất nhỏ, năng suất thấp và nguồn thủy sản đã cạn kiệt.

Bên cạnh lợi ích cụ thể về kinh tế, chương trình đánh bắt cá xa bờ 6 năm qua còn góp phần giải quyết được một số vấn đề xã hội vùng ven biển, trong đó rõ nhất là xoá đói giảm nghèo, tạo thêm việc làm mới, giảm các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự... Với việc phát triển đánh bắt xa bờ, hàng năm đã tạo ra trên 20 nghìn chỗ làm cho người lao động ven biển, trong đó 10 nghìn lao động trực tiếp đi biển và 10 nghìn lao động dịch vụ trên bờ. Ngoài ra, công nghiệp và các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phục vụ đóng mới, cải hoán và sữa chữa tàu thuyền, ngư cụ cũng phát triển làm chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, cơ cấu kinh tế mới theo hướng kết hợp hài hoà nông nghiệp với ngư nghiệp, công nghiệp và thương mại dịch vụ, góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế-xã hội vùng ven biển và nâng cao đời sống nhân dân.

Hiện nay, công nghiệp chế biến thủy sản đang lớn mạnh với hệ thống 200 nhà máy đông lạnh, vùng nguyên liệu lớn đang hình thành, xuất khẩu thủy sản đang phát triển. Đó là những lĩnh vực đã và đang thu hút nhiều lao động đủ các ngành nghề và trình độ từ phổ thông đến chuyên gia cao cấp và các nhà khoa học. Do vậy, cơ cấu và chất lượng lao động thủy sản cũng đang từng bước đổi mới theo yêu cầu của thị trường hướng tới xuất khẩu. Yêu cầu đó đã và đang đặt ra hàng loạt vấn đề cho việc đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao tay nghề cho lao động thủy sản, nhất là lực lượng lao động trẻ, mới bổ sung.

Hàng năm, ở các vùng ven biển có hàng trăm ngàn lao động có thêm việc làm mới tham gia các hoạt động đánh bắt, nuôi trồng, chế biến và làm các dịch vụ phục vụ sản xuất, chế biến, xuất khẩu thủy sản. Đặc biệt ở những vùng ven biển thuộc bán đảo Cà Mau, được Chính phủ cho phép chuyển đất lúa năng suất thấp sang nuôi tôm cá có hiệu quả hơn, quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất và phân công lại lao động nông thôn từ nông nghiệp sang thủy sản diễn ra rất nhanh, đã và đang góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân và ngư dân rõ rệt. Do đó, phát triển sản xuất và xuất khẩu thủy sản cũng là một yếu tố để thực hiện mục tiêu tạo việc làm mới và phân công lại lao động xã hội ở nông thôn nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi của các địa phương trong 3 năm 2001-2003 đã đem lại kết quả cụ thể, rất đáng ghi nhận. Giá trị sản xuất theo giá so sánh 1994 của toàn ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2001 tăng 4,7% so với năm 2000; năm 2002 tăng 6,5% so với 2001 và ước tính năm 2003 tăng 3,5%. Tính ra, bình quân mỗi năm tăng 4,9%. Cơ cấu sản xuất nội bộ ngành nông, lâm, thủy sản theo giá thực tế của giá trị sản xuất đã chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp từ 79,1% năm 2000 xuống còn 76,4% năm 2001 và 76,9% năm 2002; tỷ trọng ngành thủy sản tăng từ 16,2% lên 18,9% và 18,8% trong thời gian tương ứng, trong khi giá trị sản xuất của ngành trồng trọt vẫn tăng với nhịp độ cao.

5.2.2.Các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản hàng hoá xuất hiện và phát triển khá toàn diện.
Trong những năm 2001-2003, sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đã hình thành và phát triển các mô hình kinh tế hàng hoá với sự tham gia của nhiều thành phần và khu vực kinh tế. Dưới đây là một số mô hình kinh tế hàng hoá phổ biến:

a. Mô hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp

Trong mô hình này, biểu hiện rõ nét nhất là xu hướng chuyển đất lúa năng suất thấp sang nuôi thủy sản hoặc trồng các cây trồng khác có hiệu quả hơn. Năm 2001, cả nước có 166 nghìn ha đất lúa chuyển sang nuôi thủy sản (Cà Mau 100 nghìn ha, Bạc Liêu 32 nghìn ha). Năm 2002 và vụ đông xuân 2003, xu hướng trên vẫn tiếp tục với quy mô hàng chục nghìn ha. Vùng đồng bằng sông Cửu Long chuyển 23,8 nghìn ha đất lúa vụ đông xuân 2002 và 15 nghìn ha đông xuân 2003. Tỉnh Cà Mau chỉ còn 1 huyện sản xuất lúa đông xuân, các huyện khác đã chuyển đất lúa sang nuôi thủy sản, chủ yếu là nuôi tôm. Năm 2002/2000 diện tích lúa cả năm tỉnh Cà Mau giảm 48% (giảm 118 nghìn ha); tỉnh Bạc Liêu giảm 38% (giảm 102 nghìn ha).

b. Mô hình kinh tế trang trại đa ngành phát triển nhanh

Đến 01/7/2002 cả nước có 61787 trang trại, tăng 43700 trang trại so với năm 1999. Loại hình trang trại rất đa dạng, song chủ yếu là trồng cây hàng năm với 22512 trang trại, chiếm 35,7%; chăn nuôi 2048 trang trại, chiếm 2,9%; lâm nghiệp 1596 trang trại, chiếm 2,7%; kinh doanh tổng hợp 2325 trang trại, chiếm 3,8%. Các trang trại sử dụng 380,2 nghìn lao động với số vốn 7557,8 tỷ đồng; 370,2 nghìn ha đất đai và diện tích mặt nước. Cơ sở vật chất kỹ thuật của trang trại tương đối khá với 4735 máy kéo lớn, 6570 máy kéo nhỏ, 1793 ôtô, 12909 tàu thuyền cơ giới, 13424 động cơ điện, động cơ xăng, diezen, 5227 máy phát điện, 4361 máy tuốt lúa, 2110 máy xay xát, 338 máy cưa xẻ gỗ, 62307 máy bơm, 11383 máy sục khí, 1857 máy chế biến thức ăn thủy sản, chăn nuôi trên 10 nghìn con trâu bò, hàng chục nghìn con lợn, hàng triệu con gia cầm. Trong năm 2000 các trang trại đã có tổng thu 5555 tỷ đồng, bình quân 91 triệu đồng một trang trại, giá trị sản lượng hàng hoá 5037,6 tỷ đồng, bình quân 82,55 triệu đồng, tỷ suất hàng hoá là 90,69%, thu nhập 1969,5 tỷ đồng, bình quân 32,27 triệu đồng một trang trại, gấp 2,2 lần so với hộ nông dân.

c. Mô hình gắn nông nghiệp hàng hoá với công nghiệp và xuất khẩu.
Điển hình của mô hình này là nông trường Sông Hậu vừa trồng lúa, vừa chế biến lúa gạo, vừa làm chức năng xuất nhập khẩu tổng hợp; đồng thời cũng là mô hình liên kết nông nghiệp với công nghiệp và thương nghiệp dịch vụ địa bàn nông thôn. Ngoài sản phẩm chính là lúa gạo xuất khẩu, hiện nay nông trường còn có các mặt hàng chế biến khác lấy nguyên liệu ngoài tỉnh như rau, quả hợp với 6 phân xưởng sản xuất.

d. Mô hình HTXNN dịch vụ kinh tế hộ.

Sau 6 năm triển khai Luật HTX (1997-2002), các HTXNN tăng lên cả về số lượng và chất lượng, các hoạt động dịch vụ đã bước đầu có hiệu quả. Đến 01/7 năm 2002, cả nước có 9147 HTXNN đang hoạt động dưới nhiều hình thức và qui mô khác nhau, trong đó chủ yếu là các HTX chuyển đổi ở 3 vùng: Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. Bên cạnh các HTX chuyển đổi, ở các tỉnh Nam Bộ mà chủ yếu là ở đồng bằng sông Cửu Long đã thành lập mới 1130 HTX. Dù còn có sự khác nhau về tên gọi, hình thức, qui mô và phạm vi hoạt động nhưng tất cả các HTX đã chuyển đổi và thành lập mới đều làm dịch vụ cho kinh tế hộ nông dân phù hợp với cơ chế thị trường và Luật HTX năm 1996. Các HTX đã thu hút 1616 nghìn lao động, hơn 6 triệu hộ xã viên với số vốn điều lệ 2803 tỷ đồng. Hoạt động của các HTX chủ yếu là dịch vụ cho kinh tế hộ, trong đó 1459 HTX dịch vụ làm đất, 4678 HTX dịch vụ thủy nông, 3301 HTX làm dịch vụ bảo vệ thực vật, 2473 HTX dịch vụ giống, 1756 HTX dịch vụ phân bón. Hầu hết các HTXNN đã đảm nhiệm những dịch vụ nông nghiệp có tính cộng đồng, trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp như thuỷ lợi (99%), bảo vệ thực vật (61%), cung ứng giống cây, giống con (52%), khuyến nông (45%). Chất lượng và giá cả dịch vụ  do HTXNN đảm nhiệm nói chung tốt hơn và rẻ hơn so với dịch vụ tư nhân hoặc hộ tự làm. Kết quả phỏng vấn 3245 hộ nông dân cho thấy: 73% ý kiến đánh giá chất lượng dịch vụ của HTXNN cao hơn, chi phí bằng hoặc thấp hơn tư nhân, cá thể; 84,7% ý kiến đánh giá hoạt động của HTXNN kiểu mới khá hơn HTXNN kiểu cũ.

5.2.3. Những hạn chế cần khắc phục
Bên cạnh những kết quả và tiến bộ nêu trên, tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 3 năm 2001-2003 cũng còn có nhiều nhược điểm và những vấn đề đặt ra cần quan tâm, trong đó có những vấn đề chủ yếu sau:

Một là: Nhược điểm lớn nhất trong sản xuất nông, lâm nghiệp  và thủy sản nước ta 3 năm qua là sức cạnh tranh của các nông sản hàng hoá còn hạn chế trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Nhược điểm này thể hiện trên tất cả các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản, trong đó rõ nét nhất là chất lượng còn thấp, chi phí cao, chủng loại đơn điệu, vệ sinh an toàn thực phẩm thấp, quy cách và mẫu mã chưa phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Lúa gạo là nông sản chủ yếu, tốc độ tăng trưởng rất nhanh nhưng chất lượng lại chưa cao. Tỷ trọng các loại gạo chất lượng thấp còn lớn (trên 60%), gạo có chất lượng cao chiếm tỷ lệ nhỏ và tăng chậm. Đối với gạo xuất khẩu, gạo hạt dài, thơm ngon, không bạc bụng vẫn còn chiếm tỷ lệ khiêm tốn nên giá xuất khẩu vẫn thấp hơn gạo Thái Lan cùng loại từ 10-15USD/tấn. Rau quả với sản lượng hàng triệu tấn, sản xuất quanh năm,  mùa nào thức ấy song chất lượng và độ sạch thấp. Cà phê cũng trong tình hình tương tự, chủ yếu là cà phê vối, trong khi thị trường cần cà phê chè. Thịt lợn tỷ lệ nạc còn thấp nên chủ yếu chỉ tiêu dùng trong nước, xuất khẩu khó khăn, giá trị thấp. Thêm vào đó, tỷ trọng nông sản qua chế biến công nghiệp lại rất thấp và tăng chậm: chè 55%, rau quả 5%, thịt 1%. Tổn thất sau thu hoạch còn lớn, nông sản xuất khẩu chủ yếu vẫn ở dạng sơ chế. Thủy sản, nhất là tôm tuy chất lượng khá nhưng chủ yếu xuất khẩu dạng đông lạnh, chưa qua tinh chế.

Hai là: Quá trình chuyển sang nông nghiệp hàng hoá phát triển không đều, trong khi các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên chuyển nhanh sang sản xuất hàng hoá với sản lượng hàng hoá nhiều (Lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long, cà phê ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ; điều ở Đông Nam bộ; trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long) thì ở miền Trung, miền Bắc lại diễn ra chậm, nhiều vùng như miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ nông sản hàng hoá ít, chỉ là phần dư ra sau tiêu dùng của từng hộ. Đồng bằng sông Hồng là vùng trọng điểm lúa của cả nước, lại là vùng có thế mạnh về sản xuất nông sản hàng hoá vụ đông, chăn nuôi lợn, nhưng tính chất hàng hoá của vùng này còn mờ nhạt so với đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Điều này thể hiện rõ ở chỗ tỷ suất hàng hoá trong nông nghiệp còn thấp và tăng chậm: Năm 1996 đã đạt 39,8%, nhưng 2000 cũng chỉ đạt 41,9%; 2001 đạt 42%; 2002 đạt 44%, riêng ngành trồng trọt còn thấp hơn với các tỷ lệ: 29,6%; 32,6%; 31% và 33% trong các năm tương ứng.

Ba là: Tình trạng cung vượt cầu diễn ra phổ biến và kéo dài đối với hầu hết các sản phẩm nông nghiệp đã dẫn đến giá lương thực, thực phẩm, thủy sản, nguyên liệu giấy giảm và đứng ở mức thấp, kéo theo thu nhập của nông dân và sức mua ở thị trường nông thôn tăng chậm. Lúa gạo, rau quả tươi, thịt lợn, thịt gia cầm, cà phê, cao su, thủy sản, nguyên liệu giấy... đều xuất hiện tình trạng ứ đọng sản phẩm do tốc độ tăng trưởng sản xuất  cao hơn tốc độ tăng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tình trạng này tồn tại ngay cả trong những năm, những vùng bị thiên tai, dẫn đến giá cả giảm trên phạm vi cả nước.

Bốn là: Cơ cấu nội bộ khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn mất cân đối. Năm 2000 nông nghiệp chiếm 79,1%, lâm nghiệp 4,7%, thủy sản 16,2% nhưng đến năm 2002 ba tỷ lệ tương ứng chỉ mới là 76,9%, 4,3% và 18,8%. Trong nội bộ nông nghiệp cơ cấu giữa trồng trọt và chăn nuôi mất cân đối. Năm 2002 tỷ trọng chăn nuôi mới chiếm 21,1% giá trị sản xuất nông nghiệp. Như vậy mục tiêu đưa chăn nuôi trở thành ngành chính với tỷ trọng chăn nuôi lên đạt 30% giá trị sản xuất nông nghiệp vào năm 2000 đã không đạt được. Cho đến nay, cây lương thực vẫn chiếm 63-64% tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt và từ 83-84% tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm là không hợp lý. Xu hướng độc canh cây lúa vẫn còn diễn ra ở một số vùng và địa phương.

